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Kính gửi:  Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định chế độ báo cáo cáo thống kê ngành thông tin và truyền 

thông; Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 Quy định chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ thông tin và truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc Ban hành Biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; 

Quyết định số 64/QĐ-STTTT ngày 05/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông 

về việc ban hành Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, 

điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 

719/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Danh mục 

dữ liệu mở tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

Để giúp các doanh nghiệp thuận tiện trong việc thực hiện các nội dung báo 

cáo tại các văn bản trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 

727/STTTT-BCVT ngày 30/5/2023 về việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo đối 

với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn. Tuy nhiên, qua theo dõi, 

tổng hợp kết quả thực hiện chế độ báo cáo của các doanh nghiệp trong quý I và 

quý II/2023, nhận thấy: các doanh nghiệp gửi báo cáo về Sở chưa kịp thời, thiếu 

nhiều báo cáo; dẫn đến khó khăn cho Sở trong việc tổng hợp số liệu bưu chính, 

viễn thông trên địa bàn và khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo Bộ TT&TT, 

UBND tỉnh Bắc Giang theo quy định… (có biểu tổng hợp kèm theo). 

Nhằm khắc phục các tồn tại trên, Sở TT&TT đề nghị các doanh nghiệp bưu 

chính, viễn thông nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực 

hiện chế độ báo cáo; khẩn trương hoàn thiện các báo cáo Quý I và Quý II/2023 còn 

thiếu, gửi Sở TT&TT xong trước ngày 05/8/2023./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng BCVT, T.Tra, VP; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Gia Phong 
 

 
  



TỔNG HỢP 
Kết quả thực hiện chế độ báo cáo của các doanh nghiệp BCVT quý I, quý II/2023 

(Kèm theo văn bản số       /STTTT-BCVT ngày     /7/2023) 

 

 

1. Doanh nghiệp bưu chính: 
 

STT Tên đơn vị 
Báo cáo Phụ lục 1 Báo cáo Phụ lục 2 Báo cáo Phụ lục 4 

Quý I Quý II Quý I Quý II Quý I Quý II 

1 Bưu điện tỉnh Bắc Giang 08/4/2023 10/7/2023 08/4/2023 10/7/2023 Chưa có báo cáo 

2 Chi nhánh bưu chính Viettel Bắc Giang Chưa có báo cáo 

Không phải 

thực hiện 

Không phải 

thực hiện 

19/5/2023 21/7/2023 

3 Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy 06/4/2023 06/7/2023 Chưa có báo cáo 

4 
Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát 

triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Giang 
07/4/2023 06/7/2023 Chưa có báo cáo 

5 
Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng 

nhanh – Chi nhánh Bắc Giang 
09/4/2023 11/7/2023 Chưa có báo cáo 

6 
Công ty cổ phần thương mại và chuyển 

phát nhanh Nội Bài tại Bắc Giang 
04/4/2023 08/7/2023 Chưa có báo cáo 

7 
Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng tiết 

kiệm - Chi nhánh Bắc Giang 
08/4/2023 07/7/2023 Chưa có báo cáo 

8 
Công ty TNHH 1 thành viên chuyển 

phát nhanh Thuận Phong 
19/5/2023 08/7/2023 Chưa có báo cáo 

 

 



2. Doanh nghiệp viễn thông, Internet: 
 

STT Tên đơn vị 
Báo cáo Phụ lục 5 Báo cáo Phụ lục 7 Báo cáo Phụ lục 9 

Quý I Quý II Quý I Quý II Quý I Quý II 

1 Viễn Thông Bắc Giang 
Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 
26/5/2023 

Chưa có 

báo cáo 

2 Viettel Bắc Giang 
Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 
29/5/2023 

Chưa có 

báo cáo 

3 MobiFone Bắc Giang 
Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

4 
Công ty cổ phần viễn thông di động 

Vietnamobile 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 

5 
Công ty CP viễn thông FPT chi nhánh Bắc 

Giang 
10/4/2023 10/7/2023 

Chưa có 

báo cáo 

Chưa có 

báo cáo 
10/4/2023 10/7/2023 

 

Ghi chú:  

- Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 được ban hành kèm theo Công văn số 727/STTTT-BCVT ngày 30/5/2023 của Sở TT&TT; 

- Thời hạn báo cáo quý là ngày 10 tháng tiếp theo của quý báo cáo; các đơn vị thực hiện báo cáo sau hạn này đều là chậm so 

với quy định. 
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